
DANH MỤC NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM

Labo Vi sinh Nƣớc - Thực phẩm 

7 ngày 100ml 650,000

Enterobacteriaceae TCVN 5518-2:2007 150,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

7 ngày 100ml 500,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

Sản phẩm sữa lên men đã qua xử lý nhiệt 7 ngày 100ml 650,000

Enterobacteriaceae TCVN 5518-2:2007 150,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

Sản phẩm sữa lên men không qua xử lý nhiệt 7 ngày 100ml 500,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

Sản phẩm sữa dạng bột 7 ngày 100g 1,032,000

Enterobacteriaceae TCVN 5518-2:2007 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Sữa đặc 7 ngày 100g 762,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Chất béo từ sữa (kem sữa) dạng lỏng, bơ sữa 7 ngày 100ml 962,000

E.coli ISO 16649-2:2001* 200,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Bơ sữa 7 ngày 100g 962,000

E.coli ISO 16649-2:2001* 200,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

7 ngày 100g 500,000

PHẦN 1: KIỂM NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM

THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

Chất béo sữa và dầu bơ; chất béo sữa đã tách nước và dầu bơ đã tách nước và chất béo từ sữa dạng phết 

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA

Sữa dạng lỏng tiệt trùng

Sữa dạng lỏng thanh trùng
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THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

Phomat sản xuất từ sữa tươi nguyên liệu 7 ngày 100g 882,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Phomat sản xuất từ sữa tươi đã qua xử lý nhiệt 7 ngày 100g 1,082,000

E.coli ISO 16649-2:2001* 200,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Phomat whey (sản xuất từ whey đã qua xử lý 

nhiệt)
7 ngày 100g #REF!

E.coli ISO 16649-2:2001* 200,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

7 ngày 100g 620,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

Sản phẩm phomat khác 7 ngày 100g 500,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 500,000

Thịt tươi, thịt đông lạnh 5 ngày 100g 517,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

E.coli ISO 7251: 2005* 150,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

5 ngày 100g 517,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

E.coli ISO 7251: 2005* 150,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Thịt và sản phẩm thịt chế biến phải xử lý nhiệt trước khi sử dụng

THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT

Phomat tươi được sản xuất từ sữa hoặc whey (sữa hoặc whey đã qua xử lý nhiệt)
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THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA 5 ngày 100g 517,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

E.coli ISO 7251: 2005* 150,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Gelatin và collagen 5 ngày 100g 262,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

5 ngày 100g 922,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Vibrio parahaemolyticus ISO/TS 21872-1 : 2007* 300,000

5 ngày 100g 1,080,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Vibrio parahaemolyticus ISO/TS 21872-1 : 2007* 300,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ISO 21527-2:2008 160,000

5 ngày 100g 1,182,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

CÁ SẢN PHẨM TỪ CÁ VÀ THỦY SẢN

Thịt và sản phẩm thịt đã qua xử lý nhiệt (sử dụng trực tiếp)

Cá tươi và cá đông lạnh (phải xử lý nhiệt trước khi sử dụng)

Sản phẩm chế biến từ cá (dùng trực tiếp, không xử lý nhiệt trước khi sử dụng

Sản phẩm khô chế biến từ cá: cá khô sơ chế (phải xử lý nhiệt trước khi sử dụng)
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THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Vibrio parahaemolyticus ISO/TS 21872-1 : 2007* 300,000

5 ngày 100g 462,000

E.coli ISO 16649-2:2001* 200,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

5 ngày 100g 582,000

E.coli ISO 16649-2:2001* 200,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

5 ngày 100g 777,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

5 ngày 100g 412,000

Enterobacteriaceae TCVN 5518-2:2007 150,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

5 ngày 100g 900,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

B.cereus giả định ISO 7932: 2004* 120,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ISO 21527-2:2008 160,000

5 ngày 100g 900,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

Nhuyễn thể hai mảnh vỏ, động vật chân bụng, động vật da gai, hải tiêu còn sống

Giáp xác, động vật thân mềm có vỏ hoặc bỏ vỏ đã gia nhiệt

TRỨNG VÀ SẢN PHẨM TỪ TRỨNG

SP chế biến từ trứng (đã xử lý nhiệt)

Trứng tươi, dịch trứng tươi hoặc đông lạnh

NGŨ CỐC VÀ SẢN PHẨM TỪ NGŨ CỐC

Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, khoai củ, đậu đỗ (có xử lý nhiệt trước khi sử dụng)

Sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, khoai củ, đậu đỗ (dùng trực tiếp, không xử lý nhiệt trước khi sử dụng)
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THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

B.cereus giả định ISO 7932: 2004* 120,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ISO 21527-2:2008 160,000

5 ngày 100g 462,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

E.coli ISO 16649-2:2001* 200,000

5 ngày 100g 780,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

B.cereus giả định ISO 7932: 2004* 120,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ISO 21527-2:2008 160,000

5 ngày 100g 262,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

5 ngày 100g 720,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Streptococci faecal Số 3351/QÐ-BYT 120,000

Pseudomonas aeruginosa Số 3347/QÐ-BYT 120,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

5 ngày 100g 1,020,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

RAU QUẢ VÀ SẢN PHẨM RAU QUẢ

Rau ăn sống, quả ăn ngay

Rau quả muối, rau quả khô

Rau mầm (ăn ngay, không xử lý nhiệt)

Nước giải khát có cồn

Nước giải khát không cồn

NƢỚC GIẢI KHÁT

Trang 5/16



THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Streptococci faecal Số 3351/QÐ-BYT 120,000

Pseudomonas aeruginosa Số 3347/QÐ-BYT 120,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ISO 21527-1:2008 160,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

5 ngày 100g 780,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

Streptococci faecal Số 3351/QÐ-BYT 120,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ISO 21527-1:2008 160,000

5 ngày 100g 937,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ISO 21527-2:2008 160,000

5 ngày 100g 1,182,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

Bia hơi

GIA VỊ VÀ NƢỚC CHẤM

Nước chấm nguồn gốc động vật

Gia vị
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THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Vibrio parahaemolyticus ISO/TS 21872-1 : 2007* 300,000

5 ngày 100g 1,182,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Vibrio parahaemolyticus ISO/TS 21872-1 : 2007* 300,000

5 ngày 100g 1,042,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ISO 21527-1:2008 160,000

KEM

5 ngày 100g 882,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

5 ngày 100g 412,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Enterobacteriaceae TCVN 5518-2:2007 150,000

Nước mắm

Nước chấm nguồn gốc thực vật

Kem (đối với loại không chứa sữa)

Kem (đối với loại chứa sữa)
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THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA 5 ngày 100g 535,000

Sản phẩm chế biến từ thịt, cá đóng hộp; rau quả 

đóng hộp
E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 105,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ISO 21527-2:2008 160,000

5 ngày 100g 937,000

Dầu mỡ Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ISO 21527-2:2008 160,000

5 ngày 100g 1,062,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Tổng số nấm mốc ISO 21527-2:2008 160,000

Tổng số nấm men ISO 21527-2:2008 160,000

Vi khuẩn kỵ khí sinh H 2 S ISO 15213:2003 105,000

5 ngày 100g 1,062,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 105,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 150,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
120,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 262,000

Tổng số nấm mốc ISO 21527-2:2008 160,000

ĐỒ HỘP

DẦU MỠ

SẢN PHẨM ONG

Mật ong và sữa ong chúa tự nhiên

Phấn hoa
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THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA Tổng số nấm men ISO 21527-2:2008 160,000

Vi khuẩn kỵ khí sinh H 2 S ISO 15213:2003 105,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 3 ngày 100g 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 5 ngày 100g 140,000

Coliforms ISO 4832:2006* 3 ngày 100g 200,000

Coliforms feacal Ref.ISO 4831:2006 5 ngày 100g 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 5 ngày 100g 150,000

E.coli ISO 16649-2:2001* 3 ngày 100g 200,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
4 ngày 100g 120,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 5 ngày 100g 105,000

Streptococci faecal Số 3351/QÐ-BYT 5 ngày 100g 120,000

Pseudomonas aeruginosa Số 3347/QÐ-BYT 5 ngày 100g 120,000

B.cereus giả định ISO 7932: 2004* 5 ngày 100g 120,000

Enterobacteriaceae TCVN 5518-2:2007 5 ngày 100g 150,000

Lactobacillus TCVN 5522:1991 3 ngày 100g 300,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 5 ngày 100g 262,000

Shigella ISO 21567:2007 5 ngày 100g 262,000

Vibrio parahaemolyticus ISO/TS 21872-1 : 2007* 5 ngày 100g 300,000

Vibrio cholerae ISO/TS 21872-1 : 2007* 5 ngày 100g 300,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 7 ngày 100g 500,000

E.coli   O157 ISO 16654:2001 5 ngày 100g 500,000

Tổng số nấm mốc ISO 21527-2:2008 5 ngày 100g 160,000

Tổng số nấm men ISO 21527-2:2008 5 ngày 100g 160,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ISO 21527-2:2008 5 ngày 100g 160,000

Tổng số vi khuẩn kỵ khí ISO 15213:2003 3 ngày 100g 105,000

Vi khuẩn kỵ khí sinh H 2 S ISO 15213:2003 3 ngày 100g 105,000

Các chỉ tiêu vi sinh thực phẩm rắn
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THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA
Bào tử vi khuẩn chịu nhiệt Ref NF V08-404:1986 3 ngày 100g 105,000

Tổng số VK hiếu khí ISO 4833-1:2013* 3 ngày 100ml 105,000

Tổng số VK hiếu khí 22
0

C ISO 6222:1999* 3 ngày 100ml 105,000

Coliforms ISO 4831:2006* 5 ngày 100ml 140,000

Coliforms ISO 4832:2006* 3 ngày 100ml 200,000

Coliforms feacal Ref.ISO 4831:2006 5 ngày 100ml 140,000

E.coli giả định ISO 7251: 2005* 5 ngày 100ml 150,000

E.coli ISO 16649-2:2001* 3 ngày 100ml 200,000

Staphylococcus coagulase 

(+)

ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003*
4 ngày 100ml 120,000

Cl.perfringens ISO 7937: 2004* 5 ngày 100ml 105,000

Streptococci faecal Số 3351/QÐ-BYT 5 ngày 100ml 120,000

Pseudomonas aeruginosa Số 3347/QÐ-BYT 5 ngày 100ml 120,000

B.cereus giả định ISO 7932: 2004* 5 ngày 100ml 120,000

Enterobacteriaceae TCVN 6847:2001 5 ngày 100ml 150,000

Lactobacillus TCVN 5522:1991 3 ngày 100ml 300,000

Salmonella TCVN 4829: 2005* 5 ngày 100ml 262,000

Shigella ISO 21567:2007 5 ngày 100ml 262,000

Vibrio parahaemolyticus ISO/TS 21872-1 : 2007* 5 ngày 100ml 300,000

Vibrio cholerae ISO/TS 21872-1 : 2007* 5 ngày 100ml 300,000

L.monocytogenes TCVN 7700-1:2007* 7 ngày 100ml 500,000

E.coli   O157 ISO 16654:2001 5 ngày 100ml 500,000

Tổng số nấm mốc ISO 21527-1:2008 5 ngày 100ml 160,000

Tổng số nấm men ISO 21527-1:2008 5 ngày 100ml 160,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ISO 21527-1:2008 5 ngày 100ml 160,000

Tổng số vi khuẩn kỵ khí ISO 15213:2003 3 ngày 100ml 105,000

Vi khuẩn kỵ khí sinh H 2 S ISO 15213:2003 3 ngày 100ml 105,000

Các chỉ tiêu vi sinh thực phẩm lỏng
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THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA
Bào tử vi khuẩn chịu nhiệt Ref NF V08-404:1986 3 ngày 100ml 105,000

Nước uống, nước đá 5 ngày 1000ml 846,000

Coliforms TCVN 6187-1:2009* 182,000

E.coli TCVN 6187-1:2009* 182,000

Liên cầu phân TCVN 6189-2:2009* 150,000

Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006* 182,000

Bào tử VK kỵ khí sinh H2S TCVN 6191-2:1996* 150,000

Nước máy 5 ngày 500ml 364,000

Coliforms TCVN 6187-1:2009* 182,000

E.coli TCVN 6187-1:2009* 182,000

Nước sinh hoạt 5 ngày 500ml 364,000

Coliforms TCVN 6187-1:2009* 182,000

E.coli TCVN 6187-1:2009* 182,000

Nước giếng 5 ngày 500ml 364,000

Coliforms TCVN 6187-1:2009* 182,000

E.coli TCVN 6187-1:2009* 182,000

Nước hồ bơi 5 ngày 1000ml 982,000

Coliforms TCVN 6187-1:2009* 182,000

E.coli TCVN 6187-1:2009* 182,000

Liên cầu phân TCVN 6189-2:2009* 150,000

Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006* 182,000

Bào tử VK kỵ khí sinh H2S TCVN 6191-2:1996* 150,000

Staphylococcus gây bệnh XP T90-412: 2006-06* 136,000

Nước BV 5 ngày 1000ml 1,049,000

PHẦN 2: KIỂM NGHIỆM VI SINH NƢỚC

TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
PHƢƠNG PHÁP

THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
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THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA Tổng số VK hiếu khí ISO 6222:1999* 105,000

Coliforms TCVN 6187-1:2009* 182,000

E.coli TCVN 6187-1:2009* 182,000

Salmonella ISO 19250:2010 262,000

Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006* 182,000

Staphylococcus gây bệnh XP T90-412: 2006-06* 136,000

Nước bề mặt 5 ngày 500ml 500,000

Coliforms TCVN 6187-2:1996 250,000

E.coli TCVN 6187-2:1996 250,000

Nước thải bệnh viện 5 ngày 500ml 1,074,000

Coliforms TCVN 6187-2:1996 250,000

Salmonella ISO 19250:2010 262,000

Shigella Ref.ISO 21567:2007 262,000

Vibrio cholerae SMEWW 9260 300,000

Nước thải sinh hoạt 5 ngày 500ml 250,000

Coliforms TCVN 6187-2:1996 250,000

Nước thải công nghiệp 5 ngày 500ml 250,000

Coliforms TCVN 6187-2:1996 250,000

Các chỉ tiêu vi sinh nước khác

Tổng số VK hiếu khí ISO 6222:1999* 3 ngày 100ml 105,000

Coliforms TCVN 6187-1:2009* 5 ngày 300ml 182,000

Coliforms ISO 9308-1:2014* 2 ngày 300ml 200,000

Coliforms chịu nhiệt TCVN 6187-1:2009 5 ngày 300ml 182,000

Klebsiella Ref.TCVN 6187-1:2009 5 ngày 300ml 182,000

E.coli TCVN 6187-1:2009* 5 ngày 300ml 182,000

E.coli ISO 9308-1:2014* 2 ngày 300ml 200,000

Liên cầu phân TCVN 6189-2:2009* 3 ngày 300ml 150,000

Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006* 5 ngày 300ml 182,000

Tổng số VK kỵ khí Ref.TCVN 6191-2:1996 3 ngày 100ml 150,000

Bào tử VK kỵ khí sinh H 2 S TCVN 6191-2:1996* 3 ngày 100ml 150,000
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THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA
Staphylococcus gây bệnh XP T90-412: 2006-06* 3 ngày 100ml 136,000

Cl.perfringens Ref.ISO 7937: 2004 5 ngày 100ml 105,000

Salmonella ISO 19250:2010 5 ngày 300ml 262,000

Shigella Ref.ISO 21567:2007 5 ngày 300ml 262,000

Vibrio cholerae SMEWW 9260 5 ngày 300ml 300,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
Ref.ISO 21527-1:2008 5 ngày 100ml 160,000

Coliforms TCVN 6187-2:1996 5 ngày 100ml 250,000

E.coli TCVN 6187-2:1996 5 ngày 100ml 250,000

KIỂM NGHIỆM VI SINH MỸ PHẨM

Mỹ phẩm 7 ngày 5g/1 đơn vị sản phẩm 665,000

Tổng số vi khuẩn hiếu khí ACM THA 06 105,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ACM THA 06 160,000

Pseudomonas aeruginosa ISO 22717:2006 120,000

Staphylococcus aureus ISO 22718:2006 120,000

Candida albicans ISO 18416:2007 160,000

Các chỉ tiêu vi sinh mỹ phẩm khác

Escherichia coli ISO 21150:2015 7 ngày 5g/1 đơn vị sản phẩm 200,000

Tổng số vi khuẩn hiếu khí ACM THA 06 3 ngày 5g/1 đơn vị sản phẩm 105,000

Tổng số nấm men, nấm 

mốc
ACM THA 06 3 ngày 5g/1 đơn vị sản phẩm 160,000

Pseudomonas aeruginosa ISO 22717:2006 7 ngày 5g/1 đơn vị sản phẩm 120,000

Staphylococcus aureus ISO 22718:2006 7 ngày 5g/1 đơn vị sản phẩm 120,000

Candida albicans ISO 18416:2007 7 ngày 5g/1 đơn vị sản phẩm 160,000

 PHẦN 3: KIỂM NGHIỆM CÁC SẢN PHẨM KHÁC

TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)

Trang 13/16



THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA

Diệt khuẩn Salmonella 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

Shigella 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

Escherichia coli 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

Staphylococcus aureus 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

Pseudomonas aeruginosa 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

Bacillus cereus 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

Vibrio parahaemolyticus 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

Vibrio cholerae 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

Enterococcus feacalis 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

Bacillus subtilis 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

Klebseilla pneumonia 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

Candida albicans 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

L.monocytogenes 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

Aspergillus niger 15 ngày
200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
500,000

Diệt khuẩn lao
Tuberculose 

mycobacterium
30 ngày

200g/200ml

1 đơn vị sản phẩm
450,000

Vệ sinh công nghiệp, giấy cuộn, khăn giấy Tổng số VK hiếu khí Ref.ISO 4833-1:2013 3 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

105,000

Coliforms Ref.ISO 4831:2006 5 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

140,000

NHÓM SẢN PHẨM KHÁC

KIỂM NGHIỆM DIỆT KHUẨN
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THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA

Coliforms Ref.ISO 4832:2006 5 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

200,000

E.coli giả định Ref.ISO 7251: 2005 5 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

150,000

E.coli Ref.ISO 16649-2:2001 2 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

200,000

Staphylococcus aureus
Ref.ISO 6888-1:1999/

ADM-1:2003
3 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

120,000

Cl.perfringens Ref.ISO 7937: 2004 5 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

105,000

B.cereus giả định Ref.ISO 7932: 2004 5 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

120,000

Enterobacteriaceae Ref.TCVN 5518-2:2007 5 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

150,000

Streptococci faecal Ref.Số 3351/QÐ-BYT 5 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

120,000

Pseudomonas aeruginosa Ref.Số 3347/QÐ-BYT 5 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

120,000

Salmonella Ref.TCVN 4829: 2005 5 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

262,000

Shigella Ref.ISO 21567:2007 5 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

262,000

Tổng số nấm mốc Ref.ISO 21527:2008 5 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

160,000

Tổng số nấm men Ref.ISO 21527:2008 5 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

160,000
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THỜI GIAN 

THỰC 

HIỆN

LƢỢNG MẪU TỐI THIỂU
GIÁ ĐẦU VÀO

(VND)
TÊN NHÓM SP CHỈ TIÊU KN PHƢƠNG PHÁP

SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA
Tổng số nấm men, nấm 

mốc
Ref.ISO 21527:2008 5 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

160,000

Tổng số vi khuẩn kỵ khí Ref.ISO 15213:2003 3 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

105,000

Vi khuẩn kỵ khí sinh H 2 S Ref.ISO 15213:2003 3 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

105,000

Vi khuẩn gây bệnh 3 ngày

1 đơn vị sản phẩm/

1 tăm bông/ 

1 đĩa thạch

105,000

Trang 16/16


